
Biểu số: 16B/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Số TT Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm 

sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc
- Nơi ở hiện nay của bản

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm 

sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Nguyễn Văn Minh Không
- Tổ 25, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Nguyễn Hòa An, 1977, 

mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc -  Không
- Lê Thị Ngọc Dung, 

1973, mua bán

04/4/2004 Không Không - Kinh, không -  Đoàn Không

089204004401

Dương Minh Đạt Không
- Tổ 31, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '12/12

- Dương Văn Cành, 1974, 

làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Ngô Thị Thu Vân, 1978, 

làm ruộng

28/11/2004 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089204004282

Trần Minh Kha Không
- Tổ 33, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Trần Minh Hoàng, 

1977, làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
Không có tên mẹ trong 

khai sinh

21/4/2002 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089202001861

1

2

3
Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Phụ lục

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 1920/TB-BCH ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Bộ CHQS tỉnh)

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ



Nguyễn Thanh Hiền Không
- Tổ 33, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - Trung nông

- Nguyễn Hữu Phước, 

1973, mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc - Phụ thuộc
- Phạm Thị Loan (chết), 

1974, mua bán

01/3/2000 Không Không - Kinh, không - Kinh, không Không

089200001861

Huỳnh Văn Đức Không
- Tổ 33, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Huỳnh Văn Sơn, 1975, 

lảm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Cao T Thu Hồng, 1971, 

làm ruộng

26/01/2001 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089201021920

Trần Minh Kha Không
- Tổ 33, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 10/12

T'- rần Minh Hoàng, 

1977, làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
Không có tên trong giấy 

khai sinh

21/4/2002 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089202020628

Nguyễn Thanh Phong Không
- Tổ 31, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 10/12

- Nguyễn Văn Trị (chết), 

1966, mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Hường. 

1968, mua bán

22/01/2003 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089203012862

Phan Quang Vinh Không
- Tổ 31, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Phan Khánh Vân, 1959, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Phạm Thị Bân, 1965, 

làm ruộng

10/01/2004 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

08920400803

6

7

8

4

5

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Bùi Văn Luân Không
- Tổ 33, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Bùi Văn Thơ, 1975, làm 

ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Trần Thị Mận, 1983, 

làm thuê

10/6/2004 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089204014055

Nguyễn Hải Huy Không
- Tổ 31, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '12/12

- Nguyễn Hồng Hải, 

1980, công nhân

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Bé Nhỏ, 

1984, công nhân

13/05/2007 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089207014244

Nguyễn Văn Minh Không
- Tổ 24, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Sang, 

1969, làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Huỳnh T Viết Bình, 

1960, làm ruộng

2001 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089201

Phạm Hoàng Anh Khoa Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '8/12

- Phạm Hoàng Duy, 1979, 

mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Phạm T Hoàng Oanh, 

1980, mua bán

14/01/2002 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089202005961

Nguyễn Quốc Việt Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Chính, 

1979, làm thuê

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Đặng Thị Diễm Trang, 

1976, làm thuê

17/5/2002 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089202013768

12

13

9

10

11

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Nguyễn Vũ Linh Không
- Tổ 29, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '8/12

- Nguyễn Văn Nhân, 

1979, làm thuê

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Hồ T Mỹ Trang, 1977, 

làm thuê

07/07/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

089203024781

Nguyễn Vũ Luân Không
- Tổ 24, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 10/12

- Nguyễn Văn Nhơn, 

1977, làm ruộng

Không Không
- Tổ 24, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Hồ T Mỹ Trang, 1977, 

làm ruộng

07/07/2003 Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

089203011191

Nguyễn Khánh Tuấn Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Nguyễn Phương Khanh, 

1974, mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Hồng Thuỷ, 

1977, mua bán

13/8/2004 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089204004369

Lê Phụng Hào Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 12/12

- Lê Văn Hào, 1956, làm 

ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Lê Trần Mỹ Lệ, 1979, 

làm ruộng

30/4/2004 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089204006625

Phan Quốc Việt Không
- Tổ 24, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - ''12/12

- Phan Văn Sang, 1984, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
Nguyễn Thị Kim Hồng, 

1979, làm ruộng

23/6/2006 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089206017312

18

14

15

16

17

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Phan Trung Nguyên Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 11/12

- Phan Văn Bén, 1974, 

mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Lê Thị Diệu, 1978, mua 

bán

25/03/2006 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089206002340

Lê Quốc Khanh Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Lê Văn Thanh Em, 

1980, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Hạnh Kiều, 

1986, làm ruộng

26/06/2007 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089207014917

Nguyễn Hoàng Anh Không
- Tổ 24, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Sang, 

1985, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Phượng, 

1987, làm ruộng

25/10/2007 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089204008683

Nguyễn Hữu Huy Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 10/12

- Nguyễn Văn Minh, 

1973, mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Dương Thị Lan, 1981, 

mua bán

20/07/2007 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089207009976

Trần Thái An Không
- Tổ 24, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 10/12

- Trần Văn Bình,  1982, 

làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Thái Thị Lụa,  1988,  

làm ruộng

05/09/2007 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089207000721

19

20

21

22

23

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Võ Hoàng Anh Không
- Tổ 24, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 2/12

- Võ Hoàng Nam, 1982, 

mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Lê Thị Rum, 1988, mua 

bán

29/08/2007 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089207000828

Nguyễn Trung Tín Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Lâm, 1972, 

làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Bích, 1977, 

làm ruộng

06/01/2001 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

089201008410

Nguyễn Thi Minh Triết Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Tiễn, 1978, 

mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Thi Thị Ngọc Mai, 

1980, mua bán

2001 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật

Nguyễn Văn Thành Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Đen, 1962, 

làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Trần T Cẩm Huỳnh, 

1969, làm ruộng

04/11/2001 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

089201001933

Huỳnh Anh Huy Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Huỳnh Thanh Quốc, 

1978, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần T Bích Huyền, 

1979, làm ruộng

14/4/2002 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật

24

25

26

27

28

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Nguyễn Minh Khang Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Nguyễn Minh Hiếu, 

1981, làm ruộng

Không Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Duyên, 

1981, làm ruộng

05/7/2003 Không - Kinh, không Đoàn Không

089203020955

Ngô Nhật Thiên Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '12/12

- Ngô Tấn Tài, 1973, làm 

ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Lưu Thị Thảo, 1975, 

làm ruộng

14/11/2003 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089203001950

Trần Hứa Gia Bảo Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 12/12

- Trần Văn Biển, 1979, 

làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Hứa Thị Yển, 1979, làm 

ruộng

28/10/2004 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089204021912

Nguyễn Tấn Thành Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Phước, 

1975, mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Võ Hồng Nhung, 1988, 

mua bán

01/02/2004 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089204005028

Ngô Văn Như Thiện Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

- Ngô Tấn Tài, 1973, làm 

ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Lưu Thị Thảo, 1975, 

làm ruộng

17/5/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205004354

30

31

32

33

29

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Phạm Thanh Phát Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '8/12

- Phạm Thanh Tâm, 1980, 

mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Nguyễn T Huỳnh Như, 

1982, mua bán

19/10/2005 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

089205025181

Trần Minh Tuấn Không
-Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Trần Văn Thanh Sang, 

1973, làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Kim Lành, 

1980, làm thuê

12/01/2006 Không Không - Kinh, không -  Đoàn Không

089206002274

Nguyễn Văn Huy Không
-Tổ 28, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '8/12

- Nguyễn Văn Sơn, 1979, 

làm thuê

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Phạm Thị Cứ, 1984, làm 

thuê

02/9/2006 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

chưa cập nhật

Dương Minh Trường Không
-Tổ 28, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Dương Văn Hòa, 1987, 

làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Tống Thị Nở, 1987, làm 

thuê

10/2/2006 Không Không - Kinh, không -  Đoàn Không

chưa cập nhật

Hồ Quang Duy Không
-Tổ 35, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Hồ Văn Hài, 1982, làm 

ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn T Kim Diện, 

1982, làm ruộng

28/3/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089203005503

36

37

38

34

35

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Hồ Văn Tuấn Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 12/12

- Hồ Văn Dũng, 1972, 

mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Trịnh Thị Phượng, 

1973, mua bán

17/11/2001 Không Không -Kinh, T Lâm Đoàn Không

089201001755

Dương Linh Tâm Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Dương Thanh Ngọt, 

1977, làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Lê Thị Nhọc, 1973, làm 

ruộng

18/07/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089203018674

Tống Trương Tường Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '8/12

- Tống Văn Linh, 1976, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Lê Thị Thảo, 1976, làm 

ruộng

24/01/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật

Lê Văn Phụng Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '8/12

- Lê Văn Tình, 1983, làm 

ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Võ Thị Phương, 1985, 

làm ruộng

2002 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089202018691

Nguyễn Trần Tiến Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '8/12

- Nguyễn Văn Dũng, 

1987, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Mai Trinh, 

1987,  làm ruộng

13/03/2007 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

0892070120404

42

43

39

40

41

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Tạ Văn Hiếu Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '12/12

- Tạ Văn Khang (C), 

1981, mua bán 

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Lệ Thị Phương, 1918, 

mua bán 

01/04/2006 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089206008188

Nguyễn Văn Dư Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Phụng, 

1982, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Lùn, 1989, làm 

ruộng

28/06/2007 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089207016521

Trần Vũ Linh Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

- Trần Văn Thiền, 1976, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
 '- Nguyễn Thị Mén, 

1985, làm ruộng

02/05/2007 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089207005133

Lý Phú Hạ Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '12/12

- Lý Văn Gấp, 1970, mua 

bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Mứt, 1972, 

mua bán

19/09/2001 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

089201017995

Tống Thái Điền Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Tống Văn Ước, 1980, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Thái Thị Bích Hạnh, 

1977, làm ruộng

04/02/2002 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089202013626

48

44

45

46

47

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Nguyễn Minh Hiếu Không
- Tổ 25, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Nguyễn Hồng Toàn, 

1981, mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Đỗ Kim Ngọc, 1983, 

mua bán

19/9/2002 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089202017955

Trương Quốc Hải Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Trương Hồng Y, 1975, 

làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Phạm Thị Hồng, 1975, 

làm thuê

01/8/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205019165

Trần Văn Trò Không
- Tổ 25, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Trần Văn Mì, 1980, làm 

ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Ga, 1981, làm 

ruộng

04/08/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205022171

Nguyễn Chí Tường Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

- Nguyễn Văn Thê, 1970, 

mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Bùi Thị Ánh Xuân, 

1970 , mua bán

13/07/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205023780

Lê Hồng Phước Không
- Tổ 25, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Lê Hồng Quân, 1955, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Lê Thị Hằng, 1979, làm 

ruộng

15/07/2004 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089204024605

49

50

51

52

53

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Lê Quốc Vinh Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 11/12

- Lê Văn Kiệt, 1985, làm 

ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Lê Thị Kim Phượng, 

1985, làm ruộng

06/06/2005 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089205025054

Nguyễn Thanh Học Không
- Tổ 25, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

-Không có tên trong giấy 

khai sinh

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Phương. 1972, 

mua bán

06/09/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205024986

Trần Văn Hào Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

-Không có tên trong giấy 

khai sinh

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Lệ, 1974, 

làm ruộng

06/02/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205021137

Trần Nguyễn Trường Giang Không
- Tổ 25, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

-Không có tên trong giấy 

khai sinh

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Bích 

Duyên, 1982, làm ruộng

20/05/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205021386

Nguyễn Quách Hoàng Nhựt Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
Trung nông '8/12

- Nguyễn Hoàng Vũ, 

1987, mua bán

Không Không Không Phụ thuộc Không
- Quách Thị Vén, 1978, 

mua bán

06/11/2006 Không Không Kinh, phật Đoàn Không

089206012995

54

55

56

57

58

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Phạm Đang Tường Không
- Tổ 25, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Phạm Văn Tiển, 1966, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Lâm Thị Thiệt, 1978, 

làm ruộng

17/05/2006 Không Không - Kinh, CĐ Đoàn Không

089206005241

Hồ Tuấn Vĩ Không
- Tổ 25, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12 - Hồ Công Kỳ, chết

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Phạm Thị Bùi, 1974, 

mua bán

05/01/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

0892060013516

Tống Văn An Không
- Tổ 25, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

- Tống Văn Hải, 1971, 

làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Tiền, 1983, 

làm thuê

08/02/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089206011486

Tạ Xuân Hồng Không
- Tổ 34, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Tạ Văn Hung, 1974, 

mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn T Mỹ Châu, 

1972, mua bán

19/9/2001 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089201017178

Đặng Trung Hiếu Không
- Tổ 34, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Đặng Thanh Tú, 1983, 

làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Lê Thị Út, 1983, làm 

ruộng

20/04/2006 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

089206008355

60

61

62

63

59

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Nguyễn Văn Phát Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Ngữ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Tài ( C), 

1985, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Chen, 1982, 

làm ruộng

19/9/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089203015922

Nguyễn Hữu Trương Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Ngữ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Nguyễn Văn Hiếu, 

1981, mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Mai Thị Thúy, 1983, 

mua bán

06/06/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089203015361

Phan Quốc Huy Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Phan Văn Tèo, 1981, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Võ Thị Kim Ngọc, 

1985, làm ruộng

10/06/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205014974

Nguyễn Thanh Nhã Không
- Tổ 30, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '- 7/12

- Nguyễn Thanh Nhàn, 

1974, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Thu Hương, 

1979, làm ruộng

09/08/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205004788

Nguyễn Văn Phương Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Nguyễn Văn Cho, 1982, 

mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
-  Không có trong giấy 

khai sinh

09/11/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205025077

66

67

68

64

65

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Phan Hữu Phúc Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Phan Văn Thanh, 1976, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Hồng, 

1981, làm ruộng

09/02/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205018205

Trần Văn Phong Không
- Tổ 30, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

Không có tên cha trong 

khai sinh

Không Không Không - Phụ thuộc Không
-  Trần Thị Nguyện, 1968, 

làm thuê

01/05/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật

Trần Phi Bảo Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Trần Văn Dẽ, 1978,làm 

thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 

1980, làm thuê

11/09/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật

Lê Quốc Vinh Không
- Tổ 35, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Lê Văn Trạng, 1972, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Loan, 1977, 

làm ruộng

21/01/2004 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật

Ngô Thanh Khang Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Ngô Thanh Nhàn, 1969, 

làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Thúy, 1978, 

làm thuê

19/03/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật

72

73

69

70

71

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Huỳnh Văn Hồ Không
- Tổ 30, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Huỳnh Quốc Khanh, 

1976, mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
-  không có trong giáy 

khai sinh

21/02/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205013285

Nguyễn Thành Danh Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Nguyễn Văn Hùng, 

1970, làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Cư, 1970, 

làm thuê

01/01/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089206025423

Phạm Văn Thừng Không
- Tổ 35, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Phạm Văn Lon, 1980, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Vàng, 1980, 

làm ruộng

06/06/2002 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089202016187

Dương Văn Phi Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Dương Văn Bựng, 1967, 

mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Bảy, 1978, 

mua bán

19/03/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089203012853

Ngụy Bá Hoàng Khang Không
- Tổ 35, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '12/12

- Ngụy Hoàng Cương, 

1974, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Bích, 1973, 

làm ruộng

05/05/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089203005288

78

74

75

76

77

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Nguyễn Văn Lực Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Nguyễn Văn Lượm, 

1982, mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Hằng, 1978, 

mua bán

21/08/2003 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089204005318

Võ Văn Mang Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Võ Văn Mai, 1966, làm 

ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Điệp, 1964, 

làm ruộng

01/01/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

chưa cập nhật

Huỳnh Quốc Sách Không
- Tổ 35, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Huỳnh Như Thước, 

1970, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Lê Thị Dung, 1972, làm 

ruộng

01/01/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205024723

Nguyễn Văn Thái Em Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Nguyễn Văn Cường, 

1974, mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Thủy, 1977, 

mua bán

01/01/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205

Nguyễn Thanh Tú Không
- Tổ 29, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

- Nguyễn Thanh Phong, 

1982, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Phan Thị Hòa, 1972, 

làm ruộng

23/7/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

0930205002596

79

80

81

82

83

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Nguyễn Văn Dương Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Nguyễn Văn Hận, 1984, 

mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Lê Thị Quí, 1985, mua 

bán

26/11/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205015938

Huỳnh Minh Khang Không
- Tổ 35, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

- Huỳnh Minh Viện, 

1978, làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Lê Thị Trúc Linh, 1982, 

làm thuê

07/07/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205551892

Trình Minh Cảnh Không
- Tổ 19, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Trình Văn Thắng, 1979, 

làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Huỳnh Thị Kim Nga, 

1983, làm thuê

13/10/2007 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089207018739

Dương Minh Trương Không
- Tổ 29, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Dương Văn Hòa, 1967, 

làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Ttống Thị Nở, 1972, 

làm thuê

03/09/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089206025041

Nguyễn Quốc Xuyên Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Thiện Chuối, 

1967, làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Giàu, 1972, 

làm thuê

24/11/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật

84

85

86

87

88

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Huỳnh Công Hậu Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Huỳnh Văn Tâm, 1987, 

làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Hoa, 1987, 

làm thuê

01/01/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205025005

Nguyễn Trần Lực Không
- Tổ 29, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Chấu, 

1977, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Kén, 1978, 

làm ruộng

03/09/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205025141

Nguyễn Hữu Duy Không
- Tổ 29, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 10/12

- Nguyễn Văn Tùng, 

1973, mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Lê Thị Kim Nhanh, 

1979, mua bán

16/05/2005 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Đoàn Không

089205025065

Nguyễn Trí Trọng Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Thiện Hóa, 

1967, làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Huỳnh Thị Thanh Thủy, 

1972, làm ruộng

19/09/2005 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089205024533

Trương Tuấn Kiệt Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 11/12

- Trương Văn Chiến, 

1983, làm ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Trần Thị Phượng, 1980, 

làm ruộng

06/6//2005 Không Không -Kinh, CĐ Đoàn Không

089205014190

90

91

92

93

89

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Huỳnh Thanh Phong Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Huỳnh Văn Lạp, 1973, 

mua bán

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Thúy, 1982, 

mua bán

16/09/2005 Không Không -Kinh, CĐ Đoàn Không

089205019312

Hà Thanh Hòa Không
- Tổ 35, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 11/12

- Hà Văn Hiển, 1973, làm 

ruộng

Không Không Không -Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Thu Thơm, 

1975, làm ruộng

19/02/2006 Không Không -Kinh, phật Đoàn Không

089206008436

Phạm Trương Minh Quân Không
- Tổ 29, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

Không có tên cha trong 

khai sinh

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Phạm Thị Kều Chinh, 

1976, làm ruộng

30/01/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

0892066017666

Trần Văn Hận Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '8/12

- Trần Văn Phước, 1969, 

mua bán

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trương Thị Vàng, 1975, 

mua bán

26/11/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089206015937

Nguyễn Khánh Linh Không
- Tổ 35, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

- Nguyễn Văn Mít, 1982, 

làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Đỗ Thị Phãnh, 1982, 

làm thuê

24/01/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

chưa cập nhật
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97

98

94

95

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Lê Trong Phúc Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 10/12

- Lê Văn Hữu, 1981, làm 

thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Nguyên, 1988, 

làm thuê

01/01/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089206023005

Nguyễn Trọng Phúc Không
- Tổ 19, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Bực, 1971, 

làm ruộng

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- Hà Thị Tuyết Mai, 

1908, làm ruộng

16/5/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089206007205

Nguyễn Minh Cường Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 9/12

- Nguyễn Văn Hồng, 

1963, làm thuê

Không Không Không - Phụ thuộc Không
- La T Kiều Trinh, 1963, 

làm thuê

05/7/2001 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089201015635

Đinh Hữu Triết Không
- Tổ 14, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - '10/12

- Đinh Văn Sào, 1977, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Kiều Nhi, 

1976, làm ruộng

20/06/2004 Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, phật - 'Đoàn Không

089204010989

Phạm Thanh Đặng Không
- Tổ 14, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - ''12/12

- Phạm Thanh Đẳng, 

1983, mua bán

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần Thị Tý, 1984, mua 

bán

01/01/2004 Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089204007920

102

103

99

100

101

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương

Vắng mặt tại địa 

phương



Trần Hào Nam Không
- Tổ 14, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - ''12/12

- Trần Văn Tuấn (C), 

1978, làm ruộng

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thúy, 1980, 

làm ruộng

27/12/2005 Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không - 'Đoàn Không

089205011869

Lương Minh Huy Không
- Tổ 14, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - ''12/12

- Lương Văn Nở, 1981, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Dương Thị Thì, 1978, 

làm ruộng

18/12/2006 Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không - 'Đoàn Không

089206002322

Trịnh Tuấn Anh Không
- Tổ 14, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - ''12/12

- Trịnh Văn Của, 1982, 

mua bán

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Lê Thị Thắm, 1989, 

mua bán

16/5/2006 Không -Kinh, phật - 'Đoàn Không

089206002317

Lượng Văn Yên Không
-Tổ 10, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông ''12/12

- Lượng Thanh Binh, 

1970, làm ruộng

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Lê Thị Thơ, 1972, làm 

ruộng

07/4/2002 Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, phật Đoàn Không

089202005928

Lê Khoa Nam Không
-Tổ 11, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - ''12/12

- Lê Phước Sang, 1976, 

mua bán

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Niểm, 

1978, mua bán

22/01/2002 Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, phật - 'Đoàn Không

089202002063

107

108

104

105

106

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực



Trần Khoa Nam Không
- Tổ 15, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - '11/12

- Trần Thanh Thuần, 

1984, làm ruộng

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần Thị Tuyết, 1988, 

làm ruộng

11/4/2006 Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089206002217

Nguyễn Quốc Huy Không
- Khu dân cư, ấp Phước

Quản, xã Vĩnh Hậu
-Trung nông - '9/12

- Nguyễn Văn Phương, 

1979, mua bán

Không Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Võ Thị Hiền, 1981, mua 

bán

12/3/2004 Không
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, phật - 'Đoàn Không

089204011829

Võ Huỳnh Bảo Khanh - Dân quân
- Khu dân cư, ấp Phước

Quản, xã Vĩnh Hậu
- Trung nông - '10/12

- Võ Thanh Điều, 1978, 

làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ Thị Tuyết, 1979, làm 

ruộng

19/10/2005
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không - 'Đoàn Không

089205001899

Châu Minh Trí - Dân quân
- Khu dân cư, ấp Phước

Quản, xã Vĩnh Hậu
- Trung nông '- 11/12

- Châu Hoàn Tâm, 1980, 

làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Đợm, 1985, 

làm ruộng

30/6/2005
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không - 'Đoàn Không

089205017636

Nguyễn Hoàng Pháp - Dân quân
-Tổ 10, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - ''12/12

- Nguyễn Trọng Tường, 

1969, mua bán

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Ánh, 1970, 

mua bán

03/08/2002
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, phật - 'Đoàn Không

089202001973

113

109

110

111

112

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực



Nguyễn Duy Lộc - Dân quân
- Khu dân cư, ấp Phước

Quản, xã Vĩnh Hậu
-Trung nông - '11/12

- Nguyễn Thành Tâm, 

1971, làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hoa, 1975, 

làm ruộng

23/05/2004
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, phật - 'Đoàn Không

089204008269

Nguyễn Hoàng Lộc - Dân quân
- Khu dân cư, ấp Phước

Quản, xã Vĩnh Hậu
Trung nông - '9/12

- Nguyễn Văn Hoàng, 

1973, làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
Phụ thuộc Không

- Võ T Bích Vân, 1982, 

làm ruộng

27/6/2005
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
Kinh, không - 'Đoàn Không

089205001947

Trịnh Vĩ Khang - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 10/12

- Trinh Văn Hải, 1976, 

mua bán 

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Võ Thị Kim Phượng, 

1979, mua bán 

18/8/2005
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089205019982

Nguyễn Phan Phước Kiệt - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - ''12/12

- Nguyễn Văn Phước, 

1983, làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phan Thị Thu Hiếu, 

1982, làm ruộng

9/4/2003
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không Đoàn' Không

089203011546

Trịnh Tuấn Kiệt - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - ''12/12

- Trịnh Văn Minh, 1981, 

mua bán

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Mỹ Thái, 

1983, mua bán

09/07/2004
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089204021340

114

115

116

117

118

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực



Từ Minh Nhật - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - ''12/12

- T'ừ Văn Chia, 1977, làm 

thuê

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Tuyến, 

1979, làm thuê

10/01/2005
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089205016383

Phạm Hồng Quý - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - '9/12

- Phạm Hùng Mỹ, 1977, 

làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Huỳnh T Cẩm Nhung, 

1981, làm ruộng

10/02/2005
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089205008230

Trần Trọng Ái - Dân quân
- Tổ 18, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - '9/12

- Trần Trọng Cẩn, 1983, 

mua bán

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Ngọc Hoa, 

1984, mua bán

07/05/2005
- Tổ 20, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089205016152

Huỳnh Quốc Huy - Dân quân
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - ''12/12

- Huỳnh Văn Bông, 1979, 

làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Ngọc, 1974, 

làm ruộng

05/03/2004
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không - 'Đoàn Không

089204020204

Nguyễn Thành Vụ - Dân quân
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 11/12

- Nguyễn Thành Nghiệp, 

1980, làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ Thị Ngọt, 1986, làm 

ruộng

01/06/2006
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không - 'Đoàn Không

089206017601

119

120

121

122

123

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực



Phạm Minh Quân - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 12/12

- Phạm Văn Cẩn, 1968, 

mua bán

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T. Ngọc Danh, 

1973, mua bán

02/02/2001
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089201009714

Nguyễn Hoàng Phúc - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - ''12/12

- Nguyễn Văn Tuấn, 

1976, làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Thúy, 1982, 

làm ruộng

28/01/2004
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không - 'Đoàn Không

089204024187

Phạm Hữu Luân - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - '9/12

- Phạm Văn Tư, 1976, 

làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Lài, 1981, 

làm ruộng

07/10/2005
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089205021651

Phạm Hữu Tính - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 9/12

- Phạm Văn Dũng, 1972, 

mua bán

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Châu, 1972, 

mua bán

11/07/2005
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089205020096

Nguyễn Văn Khá - Dân quân
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '8/12

- Nguyễn Văn Khanh, 

1976, làm ruộng

Không - Ban CHQS xã Vĩnh Hậu
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Bích 

Nhung, 1978, làm ruộng

17/10/2006
- Tổ 8, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Kinh, không - 'Đoàn Không

089206017174

125

126

127

128

124

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực

Dân quân thường 

trực



Nguyễn Văn Vinh Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '- 7/12

- Nguyễn Văn Kháng, 

1978, mua bán

Không Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Hà Thị Út, 1961, mua 

bán 

07/5/2001 Không Không - Kinh, không Không Không

089201017428

Bùi Hữu Hậu Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '1/12

- Bùi Văn Lộc, 1967, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Vàng, 1970, 

làm ruộng

18/02/2002 Không Không - Kinh, không Không

089202020357

Lê Phú Hộ Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Lê Văn Vũ, 1963, làm 

thuê

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Lợi, 1969, 

làm thuê

18/12/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202008617

Phạm Hồng Sơn Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '6/12

- Phạm Văn Hồng, 1979, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Hà Thị Lan, 1980, làm 

ruộng

22/7/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202009318

Danh Chí Cường Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Danh Vương, 1980, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Nhớ, 1983, 

làm ruộng

13/11/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202016152

131

132

133

129

130

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Trương Chí Thanh Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - '6/12

- Trương Văn Được, 

1972, làm thuê

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Cúc, 1972, làm 

thuê

09/10/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202013586

Phạm Văn Pháp Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - ''- 7/12

- Phạm Ngọc Phơn, 1981, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Cuồng, 

1981, làm ruộng

14/6/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202006752

Võ Thành Ý Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - ''- 7/12

- Võ Văn Sách, 1977, làm 

thuê

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

Trương T Ngọc Giàu, 

1973, làm thuê

19/7/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202009395

Trần Văn Đầy Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 3/12

- Trần Văn Thừa, 1974, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Vàng, 1977, 

làm ruộng

15/2/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202015665

Nguyễn Phước Huệ Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Thành, 

1961, mua bán

Không Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Dương Thị Phương, 

1966, mua bán

06/01/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202016708

137

138

134

135

136

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Hồ Thanh Giàu Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 2/12

- Hồ Thanh Hưng, 1972, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đinh Thị Út, 1974, làm 

ruộng

21/6/2002 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089202019020

Hồ Minh Vương Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 1/12

- Hồ Văn An, 1963, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Hai, 1963, 

làm ruộng

15/8/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202004014

Võ Quốc Lâm Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 5/12

- Võ Quốc Nam, 1982, 

mua bán

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Đặng Thị Đào, 1980, 

mua bán

09/01/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202004523

Võ Ngô Văn Đức Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 5/12

- Võ Văn Hiền, 1981, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Thanh Thúy, 

1982, làm ruộng

7/9/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202018237

Quách Thanh Danh Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 7/12

- Quách Văn Lới, 1980, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Chi, 1981, 

làm ruộng

17/10/2002 Không Không -Kinh, phật - 'Đoàn Không

089202018170

143

139

140

141

142

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Hồ Tuấn Kiệt Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 7/12

- Hò Văn Mal, 1983, mua 

bán

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Rở, 1981, 

mua bán

07/8/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203004860

Nguyễn Tuấn Anh Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 7/12

- Nguyễn Thanh Tùng, 

1978, làm ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Ngọc Thủy, 

1982, làm ruộng

10/3/2003 Không Không -Kinh, phật - 'Đoàn Không

089203012147

Huỳnh Tấn Thà Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 6/12

- Huỳnh Văn Nhọ, 1965, 

mua bán

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Tiệp, 1967, 

mua bán

21/02/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203006225

Trần Quốc Khang Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '- 7/12

- Trần Quốc Sử, 1977, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Bích Loan, 

1982, làm thuê

20/6/2003 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089203019009

Phạm Hồ Xuân Phú Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 7/12

- Hồ Văn Thưởng, 1980, 

mua bán

Không Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Phạm Xuân Thạnh, 

1981, mua bán

10/7/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089203019636

144

145

146

147

148

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Hà Văn Mỹ Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 5/12

- Hà Văn Chiến, 1970, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Ông Thị Trang, 1974, 

làm ruộng

17/6/2003 Không Không -Kinh, phật Không Không

089203004620

Nguyễn Dương Khang Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 5/12

- Nguyễn Văn Giàu, 

1981, làm thuê

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Thùy Trang, 

1987, làm thuê

11/11/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203004644

Nguyễn Tiến Đạt Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '- 5/12

- Nguyễn Văn Tiền, 1976, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Vũ Thị Kim Oanh, 

1979, làm ruộng

01/03/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204005083

Phạm Hoàng Khanh Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông '- 7/12

- Phạm Hoàng Lợi, 1977, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Út Hằng,     

, làm ruộng

10/10/2004 Không -Kinh, phật - 'Đoàn Không

089204022549

Thái Trần Tính Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông 3/12

- Thái Hoàng Mộng, 

1973, làm thuê

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần Thị Mai Trinh, 

1977, làm thuê

17/03/2004 Không Không -Kinh, phật Không Không

089204023341

149

150

151

152

153

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Hoàng Sang Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông 1/12

- Nguyễn Văn Vẻ, 1969, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thi Xem, 1960, 

làm ruộng

15/8/2005 Không Không -Kinh, phật Không Không

chưa cập nhật

Nguyễn Tài Năng Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 3/12

- Nguyễn Tấn Táo, 1976, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Bích Đan, 

1979, làm thuê

25/8/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205001936

Phạm Văn Hoà Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Phạm Văn Hiền, 1980, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thi Phương, 

1980, làm ruộng

20/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205013533

Trần Hoàng Huy Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Trần Văn Hoàng, 1968, 

mua bán

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Mách,       , 

mua bán

27/4/2006 Không Không -Kinh, phật Không Không

089206002237

Nguyễn Phước Điền Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Tiền, 1982, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trương Thị Bích Hạnh, 

1986, làm ruộng

7/4/2006 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089206005019

155

156

157

158

154

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Ngô Gia Kiệt Không
- Tổ 57, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Ngô Minh Hải, 1983, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 57, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Ngọc, 1982, 

làm ruộng

22/12/2006 Không Không -Kinh, phật Không Không

089205002310

Ngô Hồng Thiện Không
- Tổ 57, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Ngô Hồng Sơn, 1973, 

mua bán

Không Không
- Tổ 57, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Hồ Thị Ngọc Thu,1978, 

mua bán

17/10/2006 Không Không -Kinh, phật Không Không

089206011685

Thái Đăng Khôi Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Thái Nhựt Dinh, 1976, 

mua bán

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

Phan Thị Hồng Gấm, 

1981, mua bán

7/3/2006 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206002261

Hà Văn Trưởng Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Hà Văn Vinh, 1980, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 65, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Cao Thị Bèo,     , làm 

ruộng

4/8/2006 Không Không -Kinh, phật Không Không

089206002327

Võ Anh Kiệt Không
- Tổ 57, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 1/12

- Võ Văn Tẳng, 1986, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 57, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn TCẩm Nhung, 

1988, làm ruộng

10/06/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207003074

161

162

163

159

160

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Lê Thành Toán Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Lê Thành Phuyển,        , 

mua bán

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Dương T Ngọc Minh,        

   , mua bán

01/05/2007 Không Không -Kinh, phật Không Không

089207009015

Phạm Hữu Ý Không
- Tổ 46, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Phạm Văn Triệu, 1977, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 46, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần Thị Kiều 

Oanh1980, làm ruộng

20/08/2007 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

08920710217

Phan Thanh Bình Không
- Tổ 46, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 6/12

- Phan Văn Nhan, 1988, 

mua bán

Không Không
- Tổ 46, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Trang, 

1990, mua bán

22/05/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207003089

Phan Hữu Danh Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 6/12

- Phan Văn Quới, 1981, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Vuông, 1980, 

làm thuê

10/09/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207001941

Châu Huỳnh Hoàng Nhựt Không
- Tổ 57, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Châu Phú Vĩnh, 1973, 

mua bán

Không Không
- Tổ 57, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Cẩm Liên, 

1973, mua bán

12/09/2007 Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089207007972

167

168

164

165

166

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Trần Thanh Ngon Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Trần Văn Út (C), làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đinh Thị Phẩn,       , làm 

ruộng

13/07/2007 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089207007025

Huỳnh Chí Nhân Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Huỳnh Chí Nghĩa, 1974, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 60, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Đường, 

1979, làm thuê

25/01/2007 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089207003145

Lê Văn Nghĩa Không
-Tổ 4, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Lê Văn Lợi, 1970, làm 

ruộng

Không Không
-Tổ 4, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Phú Thị Nhí, 1971, làm 

ruộng

10/10/2001 Không Không -Kinh, phật Không Không

089201019439

Nguyễn Văn Phát Không
-Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Tâm, 1982, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đinh Thị Vẹn, 1982, 

làm ruộng

16/11/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202010078

Nguyễn Văn Chanh Không
-Tổ 30, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Phi, 1964, 

làm thuê

Không Không
-Tổ 30, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Mai, 1972, 

làm thuê

09/6/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202017429

173

169

170

171

172

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Ngô Hoàng Giang Không
-Tổ 16, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Ngô Văn Sơn, 1976, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 16, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Ngọc Diệp, 

1976, làm ruộng

4/4/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo - 'Đoàn Không

089202020434

Nguyễn Trung Hiếu Không
-Tổ 7, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Khoai, 

1972, làm thuê

Không Không
-Tổ 7, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hạnh, 1982, 

làm thuê

22/3/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202009535

Nguyễn Đức Hiếu Không
-Tổ 7, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Khoai, 

1972, làm ruộng

Không Không
-Tổ 7, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hạnh, 1982, 

làm ruộng

22/3/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202013463

Nguyễn Huệ Bảo Không
-Tổ 19, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn An, 1976, 

mua bán

Không Không
-Tổ 19, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Ngọc Bích, 

1981, mua bán

23/11/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202013463

Quách Thanh Nam Không
-Tổ 5, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông '- 7/12

- Quách Văn Toàn, 1975, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 5, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Trinh, 

1974, làm ruộng

22/7/2003 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089203009710

174

175

176

177

178

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Văn Vũ Không
-Tổ 9, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Hải, 1977, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 9, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hiếu, 1977, 

làm ruộng

02/9/2003 Không Không -Kinh, phật - 'Đoàn Không

089203020206

Phạm Trường Vũ Không
-Tổ 9, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 7/12

- Phạm Kim Sang, 1977, 

mua bán

Không Không
-Tổ 9, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần T Hồng Loan, 

1978, mua bán

10/7/2003 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089203005851

Trần Văn Nghĩa Không
-Tổ 11, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Trần Văn Liêm, 1971, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 11, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Lượm, 

1974, làm ruộng

15/5/2003 Không Không - Kinh, không - 'Đoàn Không

089203006514

Phạm Văn Tài Không
-Tổ 21, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông 2/12

- Phạm Văn Luận, 1968, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 21, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần Thị Phương, 1966, 

làm ruộng

19/11/2004 Không Không -Kinh, phật Không Không

089204014781

Nguyễn Minh Luân Không
-Tổ 6, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 5/12

- Nguyễn Hữu Phước, 

1985, mua bán

Không Không
-Tổ 6, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trương Thị Phải, 1986, 

mua bán

17/9/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

0892040014781

179

180

181

182

183

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Thanh Khang Không
-Tổ 17, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Tấn 

Thành,1972, làm ruộng

Không Không
-Tổ 17, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần Thị Bé Hai,1971, 

làm ruộng

13/01/2004 Không Không -Kinh, phật - 'Đoàn Không

089204012778

Nguyễn Chí Khang Không
-Tổ 19, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

Nguyễn Minh Vương, 

1981, mua bán

Không Không
-Tổ 19, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

Lê Thị Đèo, 1981, mua 

bán

11/4/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

08920402291

Ngô Văn Tâm Không
-Tổ 30, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- Ngô Văn Triệu, 1962, 

làm thuê

Không Không
-Tổ 30, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc

- Bùi Thị Biếu, 1971, làm 

thuê

01/01/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204006524 Không

Nguyễn Tiến Đạt Không
- Tổ 70, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Chòn, 

1981, mua bán

Không Không
- Tổ 70, ấp Hà Bao 1, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Linh, 1986, 

mua bán

20/11/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205001912

Nguyễn Văn Phát Không
-Tổ 17, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Kháng, 

1973, làm ruộng

Không Không
-Tổ 17, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Hà Thị Út, 1980, làm 

ruộng

06/6/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

0892050010945

185

186

187

188

184

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Văn Đạt Không
-Tổ 7, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Minh, 

1973, làm thuê

Không Không
-Tổ 7, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Diến, 1975, 

làm thuê

10/9/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206018497

Võ Thanh Hữu Nghị Không
-Tổ 7, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- V'õ Thanh Phương, 

1977, làm ruộng

Không Không
-Tổ 7, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Điệp, 1978, 

làm ruộng

15/10/2006 Không Không -Kinh, phật Không Không

089206002309

Tạ Chí Bảo Không
-Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 3/12 - Tạ Văn Bình, chết

Không Không
-Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Trắng,        , 

làm ruộng

25/02/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207014263

Nguyễn Duy Thịnh Không
Tổ 17, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 4/12

- Nguyễn V Thanh 

Phương,       , làm thuê

Không Không
Tổ 17, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Kiều Tiên,       

    , làm thuê

05/04/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207022415

Nguyễn Tấn Đạt Không
Tổ 11, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 4/12

- Nguyễn Văn Phát, 1983, 

làm ruộng

Không Không
Tổ 11, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hậu, 1984, 

làm ruộng

25/08/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207014291

191

192

193

189

190

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Phạm Hoàng Ty Không
-Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Phạm Văn Vủ,        , làm 

ruộng

Không Không
-Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Bích,        , 

làm ruộng

05/02/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207004238

Đặng Minh Nhân Không
-Tổ 21, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Đặng Văn Sang, 1985, 

mua bán

Không Không
-Tổ 21, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- N'guyễn Thị Ước, 1985, 

mua bán

28/06/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207009869

Đinh Thanh Tình Không
-Tổ 18, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Đinh Thanh Tuấn,        , 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 18, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Mai,        , 

làm ruộng

22/05/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207022831

Ngô Văn Khánh Không
-Tổ 15, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Ngô Văn Đen,        , làm 

ruộng

Không Không
-Tổ 15, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Dẹn,        , 

làm ruộng

25/01/2007 Không Không -Kinh, phật Không Không

089207009780

Phạm Thanh Dự Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Phạm Văn Anh, 1978, 

mua bán

Không Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Lí, 1974, mua 

bán

03/6/2001 Không Không - Kinh, không Không Không

089201009821

197

198

194

195

196

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Văn Đạt Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Lành, 

1978, làm ruộng

Không Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Kim Nhung, 

1982, làm ruộng

24/10/2001 Không Không -Kinh, phật Không Không

089201013826

Nguyễn Minh Kha Không
-Tổ 15, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Chỉnh, 

1957, chết

Không Không
-Tổ 15, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Triệu Thị Nguyệt, 1959, 

làm thuê

05/9/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202014921

Dương Tấn Lộc Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Dương Văn Tuấn, 1979, 

mua bán

Không Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Chanh Tha, 

1984, mua bán

23/11/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202000330

Phan Văn Long Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Phan Văn Phong, 1978, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Mỹ, 1981, 

làm ruộng

04/3/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202125002

Lê Phước Lộc Không
-Tổ 14, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Lê Thành Nghiệp, 1978, 

mua bán

Không Không
-Tổ 14, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Hồng 

Phượng, 1978, mua bán

03/01/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202007846

203

199

200

201

202

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Văn Lộc Không
-Tổ 14, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- N'guyễn Văn Đức, 1972, 

làm thuê

Không Không
-Tổ 14, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lâm Thu Nga, 1975, 

làm thuê

03/01/1002 Không Không - Kinh, không Không Không

0932022007846

Nguyễn Hồng Thái Không
-Tổ 8, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Hải, 1968, 

mua bán

Không Không
-Tổ 8, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Dương T Lệ Thu, 1985, 

mua bán

15/6/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

08920202008386

Dương Quang Vinh Không
-Tổ 8, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 6/12

- Dương Quang Thố, 

1979, làm ruộng

Không Không
-Tổ 8, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê T Thanh Thiện, 

1981, làm ruộng

16/4/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203021105

Nguyễn Phương Khanh Không
-Tổ25, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông 6/12

- Nguyễn Văn Thới, 

1981, làm thuê

Không Không
-Tổ25, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Đặng T Hồng Nguyên, 

1984, làm thuê

07/10/2003 Không Không -Kinh, phật Không Không

0892003010016

Nguyễn Duy Khang Không
-Tổ 5, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Đức, 1977, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 5, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Ánh, 1983, làm 

ruộng

16/02/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203014187

204

205

206

207

208

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Tuấn Em Không
-Tổ 5, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Long Hải, 1975, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 5, ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Ngân Hà, 

1973, làm ruộng

23/11/2003 Không Không -Kinh, phật Không Không

089203008079

Nguyễn Văn Nhi Không
-Tổ 15, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Trường, 

1975, làm thuê

Không Không
-Tổ 15, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Quyền, 1978, 

làm thuê

22/01/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203009905

Nguyễn Hữu Thông Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 1/12

- Nguyễn Hữu Huề, 1964, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Lệ Thủy, 

1965, làm ruộng

01/01/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203016456

Trần Văn Tuấn Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 2/12

- Trần Đông Xuân, 1975, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Dương Thị Tuyết, 1973, 

làm thuê

05/10/2003 Không Không -Kinh, phật Không Không

089203015929

Hồ Quốc Thịnh Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- Hồ Thanh Bình, 1981, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Sạn, 1988, 

làm ruộng

21/02/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

0892040222572

209

210

211

212

213

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Đỗ Công Luận Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Đỗ Minh Trường, 1971, 

mua bán

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ Thị Diễm, 1976, 

mua bán

10/11/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204006620

Nguyễn Minh Thành Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Thanh Tuấn, 

1975, làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Cao Trần Tuyết Sang, 

1976, làm ruộng

26/6/2004 Không Không -Kinh, phật Không
Võ Thị Diễm, 1976, mua 

bán

089204015857 Không

Nguyễn Mạnh Hiếu Không
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Nguyễn Thanh Ngoan, 

1983, làm ruộng

Không Không
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Lệ Thủy, 

1984, làm ruộng

09/3/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204005310

Trần Thanh Vinh Không
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 1/12

- Trần Văn Chức, 1982, 

mua bán

Không Không
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Thắm, 1983, 

mua bán

19/3/2004 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204008064

Trần Gia Thịnh Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 2/12

- Trần Văn Hoạch, 1969, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Hiền, 1970, 

làm ruộng

11/01/2004 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204022138

215

216

217

218

214

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Huỳnh Văn Việt Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- Huỳnh Văn Giếng, 

1968, làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phan Thị Châu, 1970, 

làm ruộng

02/3/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205012127

Trần Quốc Kiệt Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Trần Văn Trí, 1975, làm 

thuê

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lâm Thị Ngọc Lan, 

1974, làm thuê

17/11/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205001961

Nguyễn Hữu Nhân Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Út, 1982, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Mơi, 1981, 

làm ruộng

12/10/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205020557

Nguyễn Văn Đến Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Minh, 

1981, mua bán

Không Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Hoà, 1985, 

mua bán

04/02/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205020448

Tống Khánh Duy Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 4/12

- Tống Văn Anh, 1982, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Mai, 1982, 

làm thuê

19/11/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205016277

221

222

223

219

220

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Minh Kiệt Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Nguyễn Thanh Ngoan, 

1983, làm ruộng

Không Không
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Lệ Thủy, 

1984, làm ruộng

25/05/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206002299

Tống Vũ Kha Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Tống Văn Phương, 

1968, làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lệ Thị Mộng Cầm, 

1977, làm ruộng

27/10/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206021319

Nguyễn Ngọc Kiều Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Nguyễn Ngọc Dũng, 

1970, làm thuê

Không Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trương Thị Kiều Nga, 

1981, làm thuê

13/03/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206015861

Trần Văn Trọng Phúc Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Trần Minh Cảnh, 1981, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Đặng, 1984, làm 

ruộng

11/10/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206019837

Tống Văn Nghĩa Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Tống Văn Ham, 1975, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Sáu, 1969, 

làm ruộng

20/06/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206016437

227

228

224

225

226

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Đặng Quốc Hoành Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 1/12

- Đặng Văn Tâm, 1985, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Hứa Thị Ánh, 1983, làm 

thuê

24/05/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205021138

Lâm Tuấn Em Không
- Tổ 25, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Vũ, 1983, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 25, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lâm Thị Phương, 1988, 

làm ruộng

23/12/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089206016437

Phạm Đức Minh Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Phạm Văn Ngọc Thanh, 

1975, làm thuê

Không Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Dương Thị Bon, 1984, 

làm thuê

19/12/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206025374

Nguyễn Hữu Thiên Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Hồng Khi, 

1975, làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Kim Huệ, 

1972, làm ruộng

07/07/2006 Không Không -Kinh, phật Không Không

089206004928

Nguyễn Thanh Đồng Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Mal, 1969, 

mua bán

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần Thị Út, 1977, mua 

bán

20/04/2006 Không Không -Kinh, phật Không Không

089206023924

233

229

230

231

232

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Lê Văn Phước Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Lê Văn Hậu, 1984, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Đinh Thị Mỹ Hạnh, 

1986, làm ruộng

13/12/2006 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206023924

Nguyễn Văn Vinh Không
- Tổ 25, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Huỳnh Văn Nhựt Em, 

1979, làm ruộng

Không Không
- Tổ 25, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Dương Thị Hoa, 1980, 

làm ruộng

13/10/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206018801

Nguyễn Văn Ngon Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 1/12

- Nguyễn Văn Ngọt, 

1980, mua bán

Không Không
- Tổ 27, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Bích Thủy, 

1983, mua bán

05/06/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207019546

Võ Hoàn Đệ Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- cha không có tên trong 

khai sinh

Không Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ Thị Trúc 

Phương,1990 , làm ruộng

15/10/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207006789

Trần Thanh Sơn Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- Trần Văn Hùng, 1983, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Đỗ Thị Nhạn, 1985 , 

làm ruộng

05/06/2007 Không Không -Kinh, phật Không Không

089207003183

234

235

236

237

238

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Võ Văn Cảnh Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Võ Văn Lợi, 1975, mua 

bán

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ Thị Ly,  1977, mua 

bán

14/01/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207012836

Tống Văn Thương Không
- Tổ 25, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Tống Văn Sịn, 1990, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 25, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Ánh Mai, 

1989, làm ruộng

24/04/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

08920400276

Lưu Tấn Lợi Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Lưu Thanh Thắng, 

1977, mua bán

Không Không
- Tổ 7, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Bùi Thị Kim Tha, 1978, 

mua bán

16/03/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207007229

Dương Hữu Kha Không
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Dương Văn Trầm, 1970, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Liểu, 1982, làm 

thuê

01/03/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207008198

Nguyễn Tuấn Khang Không
- Tổ 25, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông '- 7/12

- Nguyễn Văn Đặng,       , 

mua bán

Không Không
- Tổ 25, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Bích,       , 

mua bán

01/05/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207145021

239

240

241

242

243

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Trần Quốc Thành Tuyển Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Quốc Sỹ, 1981, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Buốt, 1973, 

làm ruộng

05/8/2001 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089201010627

Nguyễn Điền Sang Không
-Tổ 38, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Thành, 

1970, làm ruộng

Không Không
-Tổ 38, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- P'hạm T Điền Nguyên, 

1974, làm ruộng

01/01/2001 Không Không - Kinh, không Không Không

089201002549

Nguyễn Kim Quý Không
-Tổ 1, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Kim Sạn, 1966, 

làm ruộng

Không Không
-Tổ 1, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thảo, 1970, 

làm ruộng

08/2/2001 Không Không -Kinh, phật Không Không

089201008457

Võ Thái Duy Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Võ Văn Tâm, 1972, làm 

ruộng

Không Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Dương T Bảo Xuyên, 

1977, làm ruộng

01/6/2001 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089021830

Ngô Nhật Hào Không
-Tổ 20, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Ngô Bé Điền, 1983, làm 

thuê

Ngô Nhật Hào Không
-Tổ 20, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Kim Cương, 

1979, là, thuê

30/01/2001 Không Không - Kinh, không Không Không

089201016193

245

246

247

248

244

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Trần Thanh Toán Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Trần Thanh Tính, 1980, 

làm ruộng

Trần Thanh Toán Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Bạn, 1983, 

làm ruộng

22/3/2001 Không Không -Kinh, phật Không Không

089201012284

Nguyễn Văn Thái Không
Tổ 39, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 4/12

- Nguyễn Văn De, 1979, 

làm thuê

Nguyễn Văn Thái Không
Tổ 39, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Huệ Em, 

1979, làm thuê

01/01/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202076689

Nguyễn Ngọc Phúc Không
Tổ 4, ấp Phước Thọ, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 7/12

- Nguyễn Ngọc Dũng, 

1974, làm ruộng

Nguyễn Ngọc Phúc Không
Tổ 4, ấp Phước Thọ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trương T Kiều Nga, 

1976, làm ruộng

11/8/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202005710

Ngô Phước Thảo Không
Tổ 21, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- Ngô Văn Dũng, 1972, 

mua bán

Ngô Phước Thảo Không
Tổ 21, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thiểu, 

1977, mua bán

14/7/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202012825

Ngô Văn Vui Không
Tổ 23, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Ngô Văn Dũng, 1976, 

lảm ruộng

Ngô Văn Vui Không
Tổ 23, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Quan Thị Bích, 1976, 

lảm ruộng

05/10/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202003193

251

252

253

249

250

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Lâm Hải Đăng Không
Tổ 26, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Lâm Văn Lượm, 1979, 

làm ruộng

Lâm Hải Đăng Không
Tổ 26, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hạnh, 1981, 

làm ruộng

04/9/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202002069

Phạm Phong Dân Không
Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 2/12

- P'hạm Ngọc Sen, 1962, 

mua bán

Phạm Phong Dân Không
Tổ 28, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ T Lệ Hoa, 1960, 

mua bán

01/02/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202102202

Ngô Phước Bảo Không
Tổ 21, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Ngô Minh Dũng, 1982, 

làm ruộng

Không Không
Tổ 21, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Thùy Trang, 

1982, làm ruộng

10/12/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202018569

Trần Thanh Tình Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 4/12

- T'rần Thanh Tính, 1980, 

làm ruộng

Trần Thanh Tình Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Bạn, 1983, 

làm ruộng

06/5/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203011190

La Văn Châu Không
-Tổ 20, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- La Văn Thời, 1967, mua 

bán

La Văn Châu Không
-Tổ 20, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Hạnh, 1968, 

mua bán

17/9/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203008007

257

258

254

255

256

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Huỳnh Văn Tâm Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Huỳnh Văn Vui, 1958, 

làm ruộng

Huỳnh Văn Tâm Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Dũng, 1968, 

làm ruộng

09/5/2003 Không Không -Kinh, phật Không Không

089203016104

Diệp Văn Huệ Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- D'iệp Văn Be, 1971, 

mua bán

Diệp Văn Huệ Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Ly, 1972, 

mua bán

25/6/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203008022

Nguyễn Tuấn Thuận Không
Tổ 7, ấp Phước Thọ, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Hòa, 1981, 

làm thuê

Nguyễn Tuấn Thuận Không
Tổ 7, ấp Phước Thọ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hằng, 1984, 

làm thuê

05/7/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203009626

Nguyễn Văn Bình Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Chiến, 

1976, mua bán

Nguyễn Văn Bình Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Xiêu, 1978, 

mua bán

08/01/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203004692

Nguyễn An Quân Không
-Tổ 10, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Hữu Đoàn, 

1963, làm ruộng

Nguyễn An Quân Không
-Tổ 10, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Lê Thị Thu An, 1967, 

làm ruộng

01/9/2004 Không Không -Kinh, phật Không Không

089004972

263

259

260

261

262

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Chúc Sơn Không
-Tổ 13, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông 6/12

- Nguyễn Chúc Giang, 

1984, làm thuê

Nguyễn Chúc Sơn Không
-Tổ 13, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Tiền, 1987, 

làm thuê

27/02/2004 Không Không -Kinh, phật Không Không

089204010605

Lê Văn Khánh Không
-Tổ 41, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 6/12

- Lê Văn Quới, 1962, làm 

ruộng

Lê Văn Khánh Không
-Tổ 41, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Lan, 1972, 

làm ruộng

01/10/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204013073

Nguyễn Văn Tấn Không
-Tổ 21, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông 4/12

- Nguyễn Văn Hoài, 

1983, làm ruộng

Nguyễn Văn Tấn Không
-Tổ 21, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Sáu, 1985, 

làm ruộng

13/09/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205007115

Trần Hạo Nam Không
-Tổ 22, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Chí Tâm, 1981, 

làm thuê

Trần Hạo Nam Không
-Tổ 22, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Lê Thị Tường Lai, 

1982, làm thuê

2/11/2005 Không Không -Kinh, phật Không Không

089205021138

Hồ Phát Tài Không
-Tổ 16, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 1/12

- Hồ Văn Dũng Anh, 

1970, làm ruộng

Hồ Phát Tài Không
-Tổ 16, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lý Kim Hồng, 1971, 

làm ruộng

16/4/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205009606

264

265

266

267

268

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Duy Nhựt Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Nguyễn Duy Tây, 1979, 

làm thuê

Nguyễn Duy Nhựt Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thanh Thuý, 

1980, làm thuê

31/1/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206021019

Nguyễn Tấn Lập Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

Nguyễn Văn Lộc, 1974, 

làm ruộng

Nguyễn Tấn Lập Không
-Tổ 40, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

Trần Thị Sen, 1976, làm 

ruộng

8/7/2006 Không Không -Kinh, phật Không Không

087206003968

Bùi Thanh Hùng Không
-Tổ 17, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Bùi Văn Thắng, 1988, 

mua bán

Bùi Thanh Hùng Không
-Tổ 17, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đinh Kim Thanh, 1986, 

mua bán

19/1/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207003127

Thi Cẩm Tiến Không
-Tổ 19, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Thi Cẩm Bình (C), làm 

ruộng

Thi Cẩm Tiến Không
-Tổ 19, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Lý Thị Thu Sương, làm 

ruộng

18/10/2007 Không Không -Kinh, phật Không Không

089207006659

Trần Tuấn Huỳnh Không
-Tổ 19, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Thanh Tuấn, làm 

ruộng

Trần Tuấn Huỳnh Không
-Tổ 19, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Cù Thị Thu Vân, làm 

ruộng

14/11/2007 Không Không -Kinh, phật Không Không

089207002360

269

270

271

272

273

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Huỳnh Chí Phương Không
-Tổ 41, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông - 7/12

- Huỳnh Văn Thanh, mua 

bán

Huỳnh Chí Phương Không
-Tổ 41, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không - 'Trần Thị Diễm, mua bán

26/07/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207001405

Nguyễn Văn Cẩn Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Giúp, 

1975, làm ruộng

Nguyễn Văn Cẩn Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Khanh, 

1962, làm ruộng

10/8/2001 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089201251789

Ngô Quốc Kiệt Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 3/12

- Ngô Văn Nhàn, 1962, 

làm ruộng

Ngô Quốc Kiệt Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Anh, 1962, 

làm ruộng

04/7/2001 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089201004834

Phan Minh Hiếu Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Thành, 

1974, mua bán

Phan Minh Hiếu Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Phan Thị Tuyết Em, 

1976, mua bán

13/11/2001 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089201020814

Lữ Minh Kiệt Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Lữ Minh Hạo, 1982, 

làm ruộng

Lữ Minh Kiệt Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Huỳnh Cẩm Nhung, 

1982, làm ruộng

23/11/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202009684

275

276

277

278

274

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Lê Hoàng Phi Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Lê Thanh Phong, 1978, 

mua bán

Lê Hoàng Phi Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Phạm T Diễm Kiều, 

1978, mua bán

30/09/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202006725

Nguyễn Văn Tân Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Thành, 

1978, làm thuê

Nguyễn Văn Tân Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần Thu Thủy, 1978, 

làm thuê

11/04/2002 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206006128

Lê Phước Cường Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 2/12

- Lê Văn Dương, 1982, 

mua bán

Lê Phước Cường Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trịnh Lâm Ngân, 1983, 

mua bán

14/06/2002 Không Không -Kinh, phật Không Không

089202017860

Lê Minh Thông Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Lê Quân Vũ, 1977, làm 

ruộng

Lê Minh Thông Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Trần T Tuyết Nhung, 

1983, làm ruộng

12/12/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203548201

Nguyễn Văn Khang Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Nô, 1985, 

làm thuê

Nguyễn Văn Khang Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Lê Thị Bích, 1984, làm 

thuê

09/03/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203000696

281

282

283

279

280

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Dương Quyết Khâm Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Dương Thamh Miền, 

1977, làm ruộng

Dương Quyết Khâm Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Lê Thị Lánh, 1989, làm 

ruộng

19/04/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203013143

Dương Lê Minh Nhật Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Dương Tùng Lâm, 

1982, làm ruộng

Dương Lê Minh Nhật Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Phụ thuộc Không

- Lê Thị Huyền, 1984, 

làm ruộng

02/11/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203014460

Diệp Văn Sang Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Diệp Văn Giang, 1974, 

làm thuê

Diệp Văn Sang Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Diễm, 

1976, làm thuê

08/05/2003 Không Không -Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203014110

Nguyễn Vũ Hảo Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông 6/12

- Nguyễn Văn Ớt ( C), 

1975, làm ruộng

Nguyễn Vũ Hảo Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc

- Nguyễn Thị Giang, 

1976, làm ruộng

21/08/2003 Không - Kinh, Hòa Hảo Đoàn

089203012852

Ngô Văn Dững Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Ngô Văn Tuấn, 1974, 

làm thuê

Không Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Qua, 1973, 

làm thuê

27/4//2003 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203018425

287

288

284

285

286

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Huỳnh Văn Voi Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Huỳnh Văn Sài, 1975, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trịnh Thị Huệ, 1976, 

làm ruộng

17/05/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204008830

Võ Tấn Đạt Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Võ Văn Hiếu, 1981, 

mua bán

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Măng, 1983, 

mua bán

18/05/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204008308

Nguyễn Văn Nhân Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Lanh, 

1964, làm ruộng

Không Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Nô, 1961, 

làm ruộng

04/2/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204019901

Trần Văn Nguyên Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Trần Văn Hiền, 1966, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Thể, 1968, làm 

ruộng

06/06/2004 Không Không - Kinh, CĐ Không Không

089204007032

Lê Trần Phong Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Lê Văn Lành, 1979, 

mua bán

Không Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Hiền, 1979, 

mua bán

01/08/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204022320

293

289

290

291

292

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Trần Văn Nhàn Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Trần Văn Có, 1976, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Bùi Thị Ngọt, 1975, làm 

ruộng

26/08/2004 Không Không - Kinh, phật Không Không

089204023400

Phạm Lý Nhật Huy Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Phạm Út Hậu, 1977, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lý Ngọc Linh, 1977, 

làm ruộng

01/08/2004 Không Không - Kinh, phật Không Không

089204014952

Phan Trường An Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Phan Thanh Đằng, 

1982, mua bán

Không Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Thu, 1987, mua 

bán

23/01/2004 Không Không - Kinh, CĐ Không Không

089204016210

Nguyễn Minh Nhật Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Sang, 

1984, làm ruộng

Không Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lý Thị Kim Qui, 1989, 

làm ruộng

29/05/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204010667

Nguyễn Quốc Vương Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn U, 1965, 

mua bán

Không Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đỗ Thị Thanh Loan, 

1975, mua bán

29/04/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204016349

294

295

296

297

298

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Trịnh Minh Kiện Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trịnh Văn Công, 1979, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 9, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ Kim Thơ, 1983, làm 

ruộng

05/01/2005 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089205017735

Nguyễn Minh Hiếu Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 3/12

- Nguyễn Văn Nữa, 1978, 

mua bán

Không Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Cúc, 1983, 

mua bán

15/04/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206005102

Trần Tấn Phát Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Văn Lẹ, 1986, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Phương, 1986, 

làm ruộng

28/05/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206008086

Trần Văn Hậu Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Văn Phước, 1969, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trương Thị Vàng, 1975, 

làm ruộng

26/04/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

chưa cập nhật

Phạm Nguyễn Nguyễn Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Phạm Văn Du, 1986, 

mua bán

Không Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Mỹ Xuyên, 

1984, mua bán

16/03/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206011051

299

300

301

302

303

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Huỳnh Đức Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Công, 

1975, làm ruộng

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

Trương Thị Liên, 1982, 

làm ruộng

19/09/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206020757

Trần Hữu Nghị Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Văn Chất, 1986, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Quí, 1984, 

làm ruộng

08/05/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

08920614409

Quách Vĩ Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Quách Văn Khang, 

1982, mua bán

Không Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Lài, 1985, 

mua bán

1/7/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

chưa cập nhật

Phan Mạnh Quỳnh Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Phan Thanh Nhàn, 

1973, làm ruộng

Không Không
- Tổ 16, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Nước, 1976, 

làm ruộng

06/04/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206008792

Trần Thành Tài Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Văn Phal, 1983, 

mua bán

Không Không
- Tổ 26, ấp Vĩnh Bảo, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Thanh, 1984, 

mua bán

09/08/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206025577

305

306

307

308

304

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Lê Thành Tựu Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Lê Văn Thế, 1976, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

01/12/2001 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089201214521

Nguyễn Văn Tiến Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Trường, 

1968, mua bán

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Dung, 1978, 

mua bán

12/11/2001 Không Không - Kinh, không Không Không

089201004058

Lê Văn Hồng Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 1/12

- Lê Văn Dưỡng, 1974, 

mua bán

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thu Ngân, 

1976, mua bán

10/1/2001 Không Không - Kinh, không Không Không

08920112102

Lê Văn Hoài Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 1/12

- Lê Văn Ghé, 1962, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thu Dung, 

1963, làm ruộng

10/11/2001 Không Không - Kinh, không Không Không

089201020413

Trần Văn Tường Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 3/12

- Trần Văn Bình, 1978, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Kim Cương, 

1977, làm ruộng

30/08/2001 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089201015543

311

312

313

309

310

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Phạm Văn Dương Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Phạm Văn Công, 1980, 

mua bán

Không Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

10/08/2001 Không Không - Kinh, phật Không Không

089201004010

Nguyễn Văn Triều Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Mẫn, 1975, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Cà, 1978, 

làm ruộng

02/05/2001 Không Không - Kinh, phật Không Không

089201015290

Nguyễn Văn Chiêu Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Diễn, 

1975, làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Phượng, 1972, 

làm ruộng

08/01/2001 Không Không - Kinh, phật Không Không

089201010959

Nguyễn Phương Huỳnh Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Hùng, 

1981, mua bán

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Ôn Thanh Trang, 1979, 

mua bán

2/8/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202005325

Phạm Văn Khanh Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Phạm Văn Công, 1980, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

16/03/2002 Không Không - Kinh, CĐ Không Không

089202010875

317

318

314

315

316

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Quách Vỹ Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

Quách Văn Khang, 1982, 

mua bán

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Lài, 1985, 

mua bán

07/01/2002 Không Không - Kinh, phật Không Không

089202012583

Dương Văn Đặng Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

Dương Văn Hết, 1961, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Phích, 

1966, làm ruộng

01/01/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202012898

Nguyễn Văn Sấy Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Tuyên, 

1972, mua bán

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

08/09/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203011317

Trần Văn Trung Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Lê Văn Cá, 1977, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Thùy Dương, 

1982, làm ruộng

08/08/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203019176

Trần Văn Khang Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Trần Văn Nghĩa, 1981, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Út Chót, 

1978, làm ruộng

09/4/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

chưa cập nhật

323

319

320

321

322

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Tống Vũ Luân Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Tống Văn Tộc, 1969, 

mua bán

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Hồ Thị Thiện, 1969, 

mua bán

2/2/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204008949

Phạm Văn Tuấn Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Ngọc Loan, 

1978, làm ruộng

10/7/2004 Không Không - Kinh, phật Không Không

089204018171

Lê Văn Khanh Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Lê Văn Hùng, 1953, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Nga, 1960, làm 

ruộng

24/04/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204005099

Nguyễn Văn Sữu Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn '- Hồng 

Lĩnh, 1976, mua bán

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị '- Hồng Cúc, 

1981, mua bán

17/04/2004 Không Không - Kinh, phật Không Không

089204000614

Nguyễn Quốc Việt Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Tắt, 1978, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Mỹ Châu, 

1979, làm ruộng

16/04/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204004423

324

325

326

327

328

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Chí Linh Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Nguyễn Văn Vũ Minh, 

1974, mua bán

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Mỹ Châu, 1979, 

mua bán

23/02/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204016001

Nguyễn Thanh Khang Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Bé, 1977, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 5, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trình Thị Yến, 1968, 

làm ruộng

16/02/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204004424

Nguyễn Văn Mê Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Tuyên, 

1972, mua bán

Không Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không Không

16/04/2005 Không Không - Kinh, không Không

089205012045

Nguyễn Thành Quốc Khang Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Thành Sung, 

1985, làm ruộng

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phùng Thị Thúy, 1985, 

làm ruộng

01/11/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205565124

Nguyễn Văn Hải Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Nam, 

1976, làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Thủy, 1978, 

làm ruộng

05/08/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205005149

329

330

331

332

333

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Huỳnh Văn Chuyển Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 3/12

- Huỳnh Văn Pho, mua 

bán

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không Không

12/03/2005 Không Không - Kinh, phật Không

089205010231

Lê Công Vinh Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Lê Thành Sang, 1983, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không - Võ Thị Diễm, làm ruộng

10/08/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206014594

Lê Hoàng Phương Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Lê Tấn Thạnh, 1976, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Thúy Oanh, 

1978, làm ruộng

11/06/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206008694

Phạm Tuấn Kiệt Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Huỳnh Văn Nghiệp, 

1976, mua bán

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Mỹ Tiên, 

1978, mua bán

1/7/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206017127

Nguyễn Ngọc Cảnh Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Thanh Tú, 

1982, làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Út, 1984, 

làm ruộng

30/05/2007 Không Không - Kinh, phật Không Không

30/05/2007

335

336

337

338

334

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Phạm Hữu Phước Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Phạm Thanh Xuân, 

1976, mua bán

Không Không
- Tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hái, 1977, 

mua bán

11/04/2007 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089207000899

Lê Phú Bền Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Lê Ấp Phú Bình, xã 

Vĩnh Xương, 1980, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 13, ấp Vĩnh Bình, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Tống Thị Hiền, 1980, 

làm ruộng

15/04/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207009043

Nguyễn Văn Tâm Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Nê ( C), 

1970, mua bán

Không Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Ngọc Dung, 

1979, mua bán

10/12/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202020713

Trần Văn Hưởng Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Trần Văn Chài, 1981, 

lảm ruộng

Không Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lữ Thị Tấm, 1979, lảm 

ruộng

12/07/2002 Không Không - Kinh, phật Không Không

089202011547

Nguyễn Chí Linh Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Ngọc Giao, 

1976, làm ruộng

Không Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phan Thúy Oanh, 1986, 

làm ruộng

15/07/2003 Không Không - Kinh, phật Không Không

089203009585

341

342

343

339

340

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Phạm Hoàng Khang Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Phạm Phước Dũng, 

1973, mua bán

Không Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Lịnh, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Kim Hên, 

1974, mua bán

10/09/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204022549

Mai Văn Thành Không
- Tổ 11 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 3/12

Mai Văn Đạt, 1984, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 11 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị  Huyền 

Trâm, 1985, làm ruộng

01/06/2001 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089201003447

Nguyễn Văn Tiến Không
- Tổ 4 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 2/12

- Nguyễn Văn Tâm, 1974, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 4 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hoàng, 

1974, làm ruộng

22/8//2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202003152

Nguyễn Minh Nhớ Không
- Tổ 12 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Phương, 

1976, mua bán

Không Không
- Tổ 12 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

Diệp Thị Hằng, 1976, 

mua bán

23/12/2002
Không Không - Kinh, phật Không Không

089202013690

Huỳnh Văn Bình Em Không
- Tổ 10 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Huỳnh Thanh Hùng, 

1969, làm ruộng

Không Không
- Tổ 10 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Chua, 1969, 

làm ruộng

28/09/2002 Không Không - Kinh, CĐ Không Không

089202207879

347

348

344

345

346

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Huỳnh Hữu Trí Không
- Tổ 13 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Huỳnh Văn Lẹ, 1989, 

mua bán

Không Không
- Tổ 13 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Thủy, 1981, 

mua bán

19/10/2002
Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202000556

Nguyễn Văn Châm Không
- Tổ 4 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Tâm, 1970, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 4 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

Đoàn Thị Thía, 1980, làm 

ruộng

02/11/2003 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203015737

Trần Minh Pháp Không
- Tổ 9 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Trần Văn Phước, 1979, 

mua bán

Không Không
- Tổ 9 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Lài, 1981, 

mua bán

15/5/2003
Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203017102

Nguyễn Văn Khánh Không
- Tổ 9 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Búp, 1985, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 9 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Thúy, 1983, làm 

ruộng

5/1/2003
Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203005330

Nguyễn Thanh Đường Không
- Tổ 4 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Thanh Sỹ, 

1978, làm ruộng

Không Không
- Tổ 4 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Quách Thị Mộng Tuyền, 

1979, làm ruộng

30/06/2003 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203012912

353

349

350

351

352

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Chí Tình Không
- Tổ 1 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 3/12

- Nguyễn Văn Hiền, 

1976, mua bán

Không Không
- Tổ 1 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn T Diệu Hiền, 

1973, mua bán

01/11/2003 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203018585

Trần Công Vinh Không
- Tổ 8 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 5/12

- Trần Văn Tuấn, 1979, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 8 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm T Lý Em, 1978, 

làm ruộng

09/08/2004
Không Không - Kinh, phật Không Không

089204006476

Hồ Văn Sáng Không
- Tổ 8 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 4/12

- Hồ Văn Bình, 1984, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 8 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Duyên, 1984, 

làm ruộng

26/09/2004 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089204013052

Nguyễn Văn Pháp Không
- Tổ 4 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 3/12

- Nguyễn Văn Mỹ, 1975, 

mua bán

Không Không
- Tổ 4 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Chúc, 1985, mua 

bán

06/06/2004 Không Không - Kinh, phật Không Không

089204014138

Trương Chí Tình Không
- Tổ 9 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trương Văn Lê, 1972, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 9 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ Thị Nhung, 1974, 

làm ruộng

04/09/2005 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089205022729

354

355

356

357

358

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Minh Thông Không
- Tổ 10 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Khi, 1962, 

mua bán

Không Không
- Tổ 10 ,Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Chuyên, 

1982, mua bán

16/05/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206009387

Nguyễn Trường Giang Không
- Tổ 13, Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Hòa, 1982, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 13, Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Phượng, 

1986, làm ruộng

17/10/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206000947

Hồ Hoài Thanh Không
- Tổ 7, Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
-Trung nông - 7/12

- Hồ Văn Tuấn, 1976, 

mua bán

Không Không
- Tổ 7, Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Hồ Bảo Xuyên, 1978, 

mua bán

09/08/2004 Không Không - Kinh, T Lâm Không Không

089204008808

Phan Thành Học Không
- Tổ 4, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Phan Văn Lý, 1984, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 4, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Diền, 1985, 

làm ruộng

19/05/2001 Không Không - Kinh, không Không Không

089201016994

Nguyễn Tuấn Kiệt Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Kháng, 

1966, làm ruộng

Không Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không Không

25/04/2002 Không Không - Kinh, không Không

089206006415

359

360

361

362

363

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Trần Thành Phong Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Trần Văn Huynh, 1971, 

mua bán

Không Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Ngọc Lan, 

1978, mua bán

22/07/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202015350

Phạm Văn Kiệt Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Phạm Văn Số, 1968, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Dương Thị Tường, 

1969, làm ruộng

16/02/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202002018

Phạm Văn Thiện Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Phạm Văn Tiền, 1963, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thiêu, 

1972, làm ruộng

20/11/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203007707

Nguyễn Chí Hải Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Nguyễn Văn Hậu Em, 

1980, mua bán

Không Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Nhí, 1982, 

mua bán

29/06/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203011846

Lê Văn Long Không
- Tổ 4, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Lê Văn Giấy, 1986, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 4, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Cao Thị Lá, 1986, làm 

ruộng

03/06/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203013383

365

366

367

368

364

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Thẩm Lãng Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 3/12

- Nguyễn Văn Vàng, 

1966, mua bán

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Yến, 1972, 

mua bán

17/10/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204009327

Nguyễn Ngọc Hậu Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Nguyễn Ngọc Minh, 

1966, làm ruộng

Không Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Thu , 1970, 

làm ruộng

10/01/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204000596

Nguyễn Minh Khải Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Trắng, 

1972, mua bán

Không Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Phỉ, 1970, 

mua bán

07/08/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204023274

Cao Văn Chiễn Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Cao Văn Quí, 1975, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Thủy, 1986, 

làm ruộng

15/07/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204016378

Nguyễn Quốc Vinh Không
- Tổ 14, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

Nguyên Văn Chịu, 1985, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 14, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Bích Phượng, 

1982, làm ruộng

12/06/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204016119

371

372

373

369

370

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Đỗ Thanh Tuấn An Không
- Tổ 4, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Đỗ Thanh Hùng, 1981, 

mua bán

Không Không
- Tổ 4, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Cưỡng, 

1982, mua bán

08/10/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205020639

Đinh Hữu Duy Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

Không Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Thủy, 1980, 

làm ruộng

25/06/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205025030

Nguyễn Duy Khánh Không
- Tổ 14, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Sil, 1984, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 14, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Mỹ Lan , 

1986, làm ruộng

06/08/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

0892050225208

Lê Chí Kiệt Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Lê Trường Nhàn, 1976, 

mua bán

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Chao, 1967, 

mua bán

24/01/2005 Không Không - Kinh, không Không Không

089205000873

Lê Thành Bổn Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

Không Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hiền, 1981, 

làm ruộng

05/02/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206019085

377

378

374

375

376

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Tống Văn Có Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 2/12

- Tống Văn Chấm, 1968, 

mua bán

Không Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Đẹt, 1967, 

mua bán

09/6/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204019864

Nguyễn Bảo Duy Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Chiến, 

1984, làm ruộng

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Khoe, 1983, 

làm ruộng

20/06/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206000880

Nguyễn Thành Thiệt Không
- Tổ 4, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Khinh, 

1978, mua bán

Không Không
- Tổ 4, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Cao Thị Quệ, 1983, mua 

bán

02/10/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207021115

Dương Văn Khang Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 3/12

Không Không
- Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Ngọc Ẩn, 1979, làm 

ruộng

28/09/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

08920717168

Trần Hồng Khánh Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông 7/12

- Trần '- Hồng Phất, 1978, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 12, ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Ngọc Lệ, 

1982, làm ruộng

26/10/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202014173

383

379

380

381

382

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Võ Thanh Nhàn Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Võ Văn Nhẹ, 1968, mua 

bán

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Cao Thị Nguyệt, 1963, 

mua bán

19/10/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202003084

Đặng Văn Trọng Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Đặng Văn Đe, 1969, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Chi, 1961, 

làm ruộng

10/8/2002 Không Không - Kinh, phật Không Không

089202013591

Phạm Hữu Kiệt Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Phạm Văn Nhớ, 1978, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hằng, 1984, 

làm ruộng

22/08/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202011969

Nguyễn Văn Mạnh Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Tùng, 

1979, mua bán

Không Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phan T Kim Phương, 

1982, mua bán

10/8/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202012442

Võ Minh Trường Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Võ Văn Sáu, 1971, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Cẩm '- Lên, 

1976, làm ruộng

10/2003 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203016851 Không

384

385

386

387

388

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Phan Tấn Tài Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 3/12

- Phan Văn Phước, 1973, 

mua bán

Không Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Thẻ, 1972, 

mua bán

01/5/2003 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089203021915

Lê Hoài Nam Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Lê Văn Kha, 1980, làm 

ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hợi, 1983, 

làm ruộng

10/11/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206022941

Nguyễn Hữu Đăng Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

Không Không
- Tổ 18, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Gái, 1975, 

mua bán

03/09/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206014445

Trần Hồng Kiệt Không
- Tổ 17, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Hồng Phất, 1973, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 17, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Ngọc Lệ, 

1975, làm ruộng

15/10/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206011928

Đặng Chí Hiếu Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Đặng Văn Đe, 1975, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 7, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Chi, 1980, 

làm ruộng

11/03/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089206012286

389

390

391

392

393

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Bùi Minh Tiến Không
- Tổ 17, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Bùi Việt Hùng, 1974, 

mua bán

Không Không
- Tổ 17, ấp Vĩnh Thuấn, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Tân, 1984, 

mua bán

06/10/2006 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

08920620789

Nguyễn Thành Khang Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Nguyễn Văn Yên, 1964, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Bích Ngọc, 

1967, làm ruộng

10/09/2001 Không - Kinh, không Không Không

089201017606

Phan Chí Cường Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Phan Văn Nhàn, 1974, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trịnh Thị Hận, 1966, 

làm ruộng

02/05/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202014634

Trần Văn Khang Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Trần Văn Nghĩa, 1981, 

mua bán

Không Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Út Chót, 

1978, mua bán

09/04/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202019507

Trần Minh Tiến Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Văn Trát, 1973, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Phết, 1974, 

làm ruộng

09/01/2002 Không Không - Kinh, CĐ Không Không

089202017966

395

396

397

398

394

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Minh Vương Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Nguyễn Văn Có, 1977, 

mua bán

Không Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Dung, 

1978, mua bán

01/01/2002 Không Không - Kinh, CĐ Không Không

089202012826

Trần Văn Mượt Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Trần Văn Mướt, 1980, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Kim Chi, 

1977, làm ruộng,

01/01/2002 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089202018017

Trần Văn Lương Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Trần Văn Phong, 1976, 

mua bán

Không Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không - Huỳnh Thị Ấm, mua bán

01/01/2002 Không Không - Kinh, không Không Không

089202007675

Phạm Hữu Lương Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Phạm Văn Xuân, 1980, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đỗ Thị Giá, 1986, làm 

ruộng

22/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203012715

Lê Văn Quí Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Lê Phước Săn, 1983, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Tuyết, 1985, 

làm ruộng

03/05/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203014742

401

402

403

399

400

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Trần Thái Anh Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 5/12

- Trần Văn Hùng, 1978, 

mua bán

Không Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Út, 1983, mua 

bán

22/02/2003 Không Không - Kinh, không Không Không

089203021096

Nguyễn Văn Toàn Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 7/12

- Nguyễn Văn Lý, 1978, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đỗ Kim Chi, 1977, làm 

ruộng

09/08/2004 Không Không - Kinh, phật Không Không

089204001746

Trần Văn Nhung Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 4/12

- Trần Văn Phong, 1976, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Ấm, 1975, 

làm ruộng

03/01/2004 Không Không - Kinh, không Không Không

089204010807

Phan Văn Mót Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông -4/12

- Phan Văn Trắng, 1965, 

mua bán

Không Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Cẩm Thu, 

1965, mua bán

20/07/2006 Không Không - Kinh, không Đoàn Không

089206009951

Nguyễn Tuấn Kiệt Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông -7/12

- Đặng Văn Đe, 1985, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 1, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Kim Yến, 

1986, làm ruộng

22/12/2006 Không Không - Kinh, không Không Không

089206006415

407

408

404

405

406

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp



Huỳnh Hữu Trọng Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông -7/12

- Huỳnh Xuân Thọ, 1982, 

mua bán

Không Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Yến Phương, 

1983, mua bán

22/08/2007 Không Không - Kinh, phật Không Không

089207006525

Huỳnh Hữu Nghĩa Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông -7/12

-  Huỳnh Xuân Thọ, 

1982, làm ruộng

Không Không
- Tổ 6, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Yến Phương, 

1983, làm ruộng

22/08/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207007391

Dương Đặng Tuấn Duy Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông -7/12

- Dương Văn Buông, 

1975, mua bán

Không Không
- Tổ 15, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đặng Thị Gấm, 1978, 

mua bán

02/07/2007 Không Không - Kinh, Hòa Hảo Không Không

089207006766

Phạm Trung Nghĩa Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
-Trung nông - 6/12

- Phạm Thành Văn, 1984, 

làm ruộng

Không Không
- Tổ 28, ấp Vĩnh Nghĩa, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Lê Thị Trinh, 1984, làm 

ruộng

19/01/2007 Không Không - Kinh, không Không Không

089207018377

Phan Hoàng Sang - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông 12/12
- Phan Hoàng Nam,1984, 

mua bán

 Không
- Trường ĐH Võ Trường 

Toản
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Lê Thị Tuyết 

Nhung,1982, mua bán

18/12/2004 - Kinh, PGHH Đoàn Không

089204019243

413

409

410

411

412

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Trình độ học vấn 

thấp

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Trình độ học vấn 

thấp



Nguyễn Minh Phú - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Công Chức, 

1971, làm thuê

 Không
- Trường ĐH Ngân hàng 

TP.HCM
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Văn Thị Mỹ Phượng, 

1976, làm thuê

21/10/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204001505

Nguyễn Ngọc Hồ - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Phố, 1972, 

mua bán

 Không - Trường ĐH Kinh tế- Luật - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Lưu Thị Kiều Diễm, 

1970, mua bán

10/10/2004 - Kinh, PGHH Đoàn Không

89204017814

Nguyễn Khánh Duy - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Chẻo, 

1979, làm ruộng

 Không - Trường ĐH AG - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Phương 

Thế Ngọc, 1980, làm 

ruộng

06/3/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

89204005776

Đỗ Thanh Nhựt - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Đỗ Văn Manh, 1968, 

làm thuê

 Không
- Trường ĐH Y Khoa 

Phạm Ngọc Thạch
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Võ Thị Phỉ, 1976, làm 

thuê

12/01/2004 - Kinh, Phật Đoàn Không

87204015797

Nguyễn - Đỗ Huy - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Nên,1979, 

làm ruộng

 Không
- Trường ĐH Nam Cần 

Thơ
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Nhan Thị Hường, 1980, 

làm ruộng

05/11/2004 - Kinh, Phật Đoàn Không

089204022401

414

415

416

417

418

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục



Lê Hoàng Chiến - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Lê Văn Ấm, 1981, làm 

ruộng

 Không
- Trường ĐH GTVT 

TPHCM
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Lê Thị Bích Hạnh,1981, 

làm ruộng

16/3/2005 - Kinh, Không Đoàn Không

89205010292

Trần Hữu Ý - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Trần Hoàng Nhẫn,1969, 

làm thuê

 Không
- Trường CĐ Nghề Cần 

Thơ
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Kim 

Dung,1972, làm thuê

03/01/2005 - Kinh, Không Đoàn Không

89205005478

Ngô Thanh Nhã - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Ngô Thanh Phong, 

1980, làm ruộng

 Không
- Trường ĐH KHXH & 

Nhân Vân
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Võ Thị Phiến, 1985, làm 

ruộng

02/8/2005 - Kinh, Phật Đoàn Không

89205017462

Nguyễn Tấn Đạt - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Dễ, 1977, 

làm ruộng

 Không
- Trường ĐH Nguyễn Tất 

Thành
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Nga, 1978, 

làm ruộng

23/3/2006 - Kinh, Phật Đoàn Không

89206002253

HuỳnhHải Đăng - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Huỳnh Văn Dân, 1975, 

làm ruộng

 Không
- Trường CĐ Nghề Thủ 

Đức
- ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Đặng Trân Châu, 1975, 

làm ruộng

18/8/2006 - Kinh, Không Đoàn Không

89206019544
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420

421
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423

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục



Nguyễn Trung Hiếu - Sinh viên - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Nghĩa, 

1975, làm ruộng

 Không - Trường ĐH An Giang - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Chung Thị Cẩm Tú, 

1979, làm ruộng

10/01/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204012724

Lê Văn Lắm - Sinh viên
- Tổ 06, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- Lê Thanh Kỳ, 1981, làm 

ruộng

 Không
- Trường ĐH Nguyễn Tấn 

Thành

- Tổ 06, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phú Thị Bé Tư, 1981, 

làm ruộng

25/03/2004 - Kinh, PGHH Đoàn Không

098204014944

Ựng Văn Tiến - Sinh viên
- Tổ 17, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- Ựng Văn Tại, 1978, làm 

ruộng

 Không - Trường ĐH An Giang
- Tổ 17, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phạm Thị Ánh, 1986, 

làm ruộng

24/04/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204014623

Mai Thành Lộc - Sinh viên
- Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- Mai Văn Lành, 1969, 

làm ruộng

 Không - Trường ĐH An Giang
- Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Ngọc, 

1972, làm ruộng

27/3/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204024844

Võ Hoài Nhân - Sinh viên
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- Võ Văn Hồng, 1973, 

làm ruộng

 Không
- Trường ĐH Công Nghệ 

TP.HCM

- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đỗ Thị Thuẫn, 1970, 

làm ruộng

09/09/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204012661
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428

424

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục



Thái Trường Phát - Sinh viên
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- Thái Văn Nhớ,1967, 

mua bán

 Không
- Tổ 15, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Thấm, 1983, 

mua bán

20/08/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204013993

Võ Văn Tiến Thông - Sinh viên
- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- Võ Văn Chấn, 1974, 

làm ruộng

 Không
- Trường ĐH Võ Trường 

Toản

- Tổ 21, ấp Phước Quản, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Phan Thị Giao, 1973, 

làm ruộng

29/02/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

89204022001

Nguyễn Quốc Việt - Sinh viên
- Tổ 25, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- Nguyễn Bảo Quốc, 

1977, mua bán

 Không
- Trường ĐH Kiến Trúc 

TP.HCM

- Tổ 25, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị 

Nhung,1979, mua bán

12/11/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

89204008944

La Thành Phát - Sinh viên
- Tổ 19, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- La Hoàng Tâm,1975, 

làm thuê

 Không
- Trường ĐH Sư Phạm Kỹ 

Thuật TP.HCM

- Tổ 19, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Phương 

Hiền,1973, làm thuê

11/04/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

89204014590

Triệu Hùng Dục - Sinh viên
- Tổ 13, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Trung nông  12/12 

- Triệu Quang Cỏn,1969, 

mua bán

 Không
- Trường ĐH Sư Phạm Kỹ 

Thuật TP.HCM

- Tổ 13, ấp Phước Thọ, xã

Vĩnh Hậu
- Phụ thuộc Không

- Ngô Thị Đẹp,1976, mua 

bán

10/01/2004 - Kinh, Phật Đoàn Không

89204008575
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432
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429

430

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục



Đoàn Chí Cường - Sinh viên - ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
Đoàn Văn Hải,1957, làm 

thuê

 Không - Trường ĐH Cần Thơ - ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Trương Thị Tho, 1969, 

làm thuê

19/03/2004 - Kinh, Phật Đoàn Không

089204023599

Nguyễn Đức Trọng - Sinh viên - ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Phước Đức, 

1969, làm ruộng

 Không - Trường ĐH Cần Thơ - ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Trần Thị Thúy, 1978, 

làm ruộng

05/11/2004 - Kinh, PGHH Đoàn Không

089204014949

Huỳnh Quang Mến - Sinh viên - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Huỳnh Văn Hải, 1971, 

mua bán

 Không
- Trường ĐH Sư Phạm Kỹ 

Thuật TP.HCM
- ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Chế Thị Mỹ Hằng, 

1975, mua bán

20/11/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204011539

Nguyễn Chí Bằng - Sinh viên - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Đạt, 1969, 

làm ruộng

 Không
- Trường ĐH Sư Phạm Kỹ 

Thuật TP.HCM
- ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thơ, 1978, 

làm ruộng

17/11/2004 - Kinh, Cao đài Đoàn Không

089204016926

Nguyễn Đặng Đăng Nhựt - Sinh viên - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Bữu Phùng, 

1975, làm ruộng

 Không
- Trường ĐH Sư Phạm Kỹ 

Thuật TP.HCM
- ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Đặng Thị Trúc Linh, 

1982, làm ruộng

29/08/2004 - Kinh, PGHH Đoàn Không

089204022400
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Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục



Nguyễn Thanh Khương - Sinh viên - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Hồng Lĩnh, 

1986, làm ruộng

 Không - Trường ĐH An Giang - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Nhẹ, 1982, 

làm ruộng

20/05/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089206016421

Trương Quang Mẫn - Sinh viên - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Trương Văn Sết, 1966, 

giáo viên

 Không - Trường ĐH Cần Thơ - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Nguyễn Thị Thu, 1967, 

giáo viên

16/05/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204008195

Nguyễn Thành Nam - Sinh viên - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Lầm, 1973, 

làm thuê 

 Không - Trường ĐH Cần Thơ - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Lê Kim Hiền, 1975, làm 

thuê

25/04/2004 - Kinh, PGHH Đoàn Không

089204008333

Nguyễn Đăng Khoa - Sinh viên - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Minh Kiều, 

1981, mua bán

 Không
- Trường ĐH Sư Phạm Kỹ 

Thuật TP.HCM
- ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Huỳnh Thị Mai Trinh, 

1981, mua bán

31/07/2005 - Kinh, PGHH Đoàn Không

089205017098

Trần Hoàng Anh - Sinh viên - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Trần Văn Mạnh, 1980, 

làm ruộng

 Không - Trường ĐH An Giang - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Huỳnh Thị  Lạ, 1983, 

làm ruộng

11/10/2005 - Kinh, Không Đoàn Không

089205012321
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Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục



Trần Quang Vinh - Sinh viên
- ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông  12/12 

- Trần Thanh 

Tâm,1978,làm thuê

 Không
- Trường ĐH Sư Phạm Kỹ 

Thuật TP.HCM

- ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Minh Châu, 

1980, làm thuê

31/08/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204015795

Nguyễn Minh Tuấn Khanh - Sinh viên
- ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông  12/12 

 Không
- Trường ĐH GTVT  

TP.HCM

- ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thanh 

Thúy, 1981, làm ruộng

23/06/2005 - Kinh, Không Đoàn Không

089205023490

Hồ Quốc Khánh - Sinh viên
- ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông  12/12 

- Hồ Hữu Tình, 1980, 

mua bán

 Không - Trường ĐH Cần Thơ
- ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Trần Thị Hồng Nguyện, 

1980, mua bán

02/01/2007 - Kinh, Không Đoàn Không

089207003920

Nguyễn Khánh Duy - Sinh viên ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Nguyễn Văn Cường, 

1979, làm ruộng

 Không - Trường ĐH An Giang ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Lý Ngọc Kiều, 1977, 

làm ruộng

30/01/2004 - Kinh, Phật Đoàn Không

089204005657

Lê Quốc Kiệt - Sinh viên ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Lê Văn Tồng, 1967,làm 

ruộng

 Không
- Trường ĐH Sư Phạm Kỹ 

Thuật TP.HCM
ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Đặng Thị Thanh Lan, 

1969, làm ruộng

30/03/2004 - Kinh, Phật Đoàn Không

089207105515

444

445

446

447

448

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục

Đang đào tạo tại cơ 

sở giáo dục



Ngô Thanh Khang - Sinh viên ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Ngô Thanh Nhàn, 1975, 

làm thuê

 Không
- Trường CĐ Nghề An 

Giang
ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Thúy, 1979, 

làm ruộng

01/09/2006 - Kinh, Phật Đoàn Không

089206012787

Hồ Nguyễn Vũ Khang - Sinh viên ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Hồ Phú Lộc, 1981, mua 

bán

 Không
- Trường ĐH Võ Trường 

Toản
ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không

- Nguyễn Thị Hồng Loan, 

1983,mua bán

03/05/2004 - Kinh, PGHH Đoàn Không

089204013137

Đỗ Hoàng Khải - Sinh viên
- ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông  12/12 

- Đỗ Văn Lập, 1974, giáo 

viên

 Không
- Trường ĐH Nam Cần 

Thơ

- ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Võ Thị Kim Noãn, 

1976, mua bán

11/02/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204014059

Nguyễn Đức Mạnh - Sinh viên
- ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông  12/12 

- Nguyễn Hữu Đức, 

1972,làm ruộng

 Không
- Trường ĐH Công nghệ 

Thông tin ĐHQG-HCM

- ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Đặng Thị Mai Liên, 

1970, làm ruộng

24/04/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204004161

Trình Thiện Nhân - Sinh viên
- ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh

Hậu
- Trung nông  12/12 

- Trình Thiện Đức, 1972, 

làm ruộng

 Không - Trường ĐH An Giang
- ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh

Hậu
- Phụ thuộc Không

- Hồ Thị Bé Thu, 1982, 

làm ruộng

17/04/2004 - Kinh, Không Đoàn Không

089204010563
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Đinh Quốc Huy - Làm ruộng - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Đinh Văn  Huỳnh, 1974, 

làm ruộng

 Không - ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Danh Thị Mai Trâm , 

1977, làm ruộng

22/11/2006 - Kinh, Không Đoàn Không

089206002662

Võ Minh Thắng - Làm thuê - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông  12/12 
- Võ Văn Ngay, 1972, 

mua bán

 Không - Công nhân, TP.HCM - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- La Thị Thảo, 1977, mua 

bán

25/06/2005 - Kinh, PGHH Đoàn Không

089205007377

 Nguyễn Thành Lâm - Làm thuê - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Trung nông 8/12
- Nguyễn Thành Tâm, 

1976, làm ruộng

 Không - Công nhân, TP.HCM - ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu - Phụ thuộc Không
- Huỳnh Thị Ngọc, 1977, 

làm ruộng

09/09/2005 - Kinh, Không Đoàn Không

089205013151
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Có anh đang phục 
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Có anh đang phục 
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Có anh đang phục 

vụ tại ngũ
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